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	Năng lực
	Mức đạt được
	Nhận xét

	Ngôn ngữ
	T
	- Em đọc, viết rất tốt. Có cảm xúc khi đọc, có sáng tạo trong viết văn.

	
	
	- Đọc đúng, trôi chảy và diễn cảm văn bản; hiểu được nội dung chính của văn bản biết rút ra bài học rút ra từ văn bản đã đọc.

	
	Đ
	- Đọc, viết đúng chính tả nhưng chưa có dự diễn đạt biểu cảm cần phát huy em nhé. 

	
	
	- Có tinh thần chăm học, đọc tốt những chữ viết chưa đẹp. Chưa sáng tạo trong viết văn. Em cần phát huy hơn!

	
	C
	Học chậm, năng lực ngôn ngữ chưa đạt yêu cầu. Em cần thay đổi nhé!

	Tính toán
	T
	- Em đã biết tính toán ở mức yêu cầu cần đạt. Có tư duy toán học và biết vận dụng vào thực tiễn. Cô khen em!

	
	
	- Có khả năng tính toán nhanh, khoa học, biết lập luận toán hoán học theo hướng logic. Cô khen em!

	
	Đ
	- Đã biết tính toán ở mức cơ bản. Cần rèn luyện để nâng cao năng lực tính hoán hơn nữa em nhé!

	
	
	- Thực hiện được việc tính toán các phép tính cơ bản theo yêu cầu cần đạt nhưng chưa có khả năng vận dụng cao vào thựuc tiễn. 

	
	C
	Chưa có khả năng tính toán đạt yêu cầu. Cô ming em hãy nỗ lực hơn nữa!

	Khoa học
	T
	Nắm được kiến thức cơ bản về con người và sức khoẻ, môi trường thiên nhiên và đã biết vận dụng vào thực tiễn. Cô khen em!

	
	
	Có hiểu biết cơ bản về tự nhiên và xã hội theo yêu cầu cần đạt. Có khả năng vận dụng sáng tạo vào cuộc sống. Cô biểu dương em!

	
	Đ
	Nắm bắt được cơ bản về tự nhiên và xã hội, thiên nhiên và đờ sống. Cần phát huy và sáng tạo hơn nữa em nhé!

	
	
	Tiến bộ nhiều trong học tập, nắm được cơ vản về thiên nhiên và cuộc sống. Cần tích cực hơn em nhé!

	
	C
	Chưa nắm đước các yếu tố cơ bản về thiên nhiên, cuộc sống, cần chăm chỉ hơn em nhé!

	Thẩm mĩ
	T
	Em có năng khiếu về âm nhạc và mĩ thuật. hát đúng và hay những bài hát đã học. Có óc sáng tạo trong hội hoạ. Cô khen em!

	
	
	Có khả năng vẽ rất tốt, thể hiện được tính sáng tạo trong học tập. Biết thể hiện tính thẩm mĩ trong hội hoạ cũng như trong âm nhạc. Cô biểu gương em!

	
	Đ
	Hát được những bài hát cơ bản, có biểu hiện khá tốt về mĩ thuật. Cần phát huy hơn em nhé!

	
	
	Biết thực hiện các nhiệm vụ, có khả năng tiếp cận mĩ thuật và âm nhạc cũng như các hoạt động thẩm mỹ nhưng cần phát huy thêm tính sáng tạo.

	
	C
	Chưa có khae năng cảm nhận về mỹ thuật. Cần rèn luyện nhiều hơn em nhé!

	Công nghệ
	T
	Biết nhận thức được vấn đề công nghệ với cuộc sống. Biết sử dụng tốt một số thiết bị công nghệ hằng ngày. Cô khen em!

	
	
	- Hiểu đươcuj vai trò của công nghệ. Có khả năng sử dụng tốt một số tiết bị công nghệ trong cuộc sống hằng ngày. Chúc mừng em!

	
	Đ
	- Đã làm được cơ bản một số hoạt động công nghệ nhưng em chưa sáng tạo. Cần phấn đấu em nhé!

	
	
	- Hiểu được cơ bản về công nghệ và biết sử dụng . Cần cố gắng thêm em nhé!

	
	C
	Chưa nắm được các yếu tố cơ bản về công nghệ, cần chăm chỉ hơn em nhé!

	Tin học
	T
	Em có năng khiếu về năng lực tn học. Biết ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học. Cô biểu dương em.

	
	
	Năng lực tin học đạt yêu cầu cao. Có khả năng sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông. Cô khen em!

	
	Đ
	Hoàn thành được một số yêu cầu cần đạt về tin. Cần phấn đấu nhiều hơn để đạt mức tốt em nhé.

	
	
	Có ý thức tự học trong kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin nhưng chưa sáng tạo. Cần phấn đấu em nhé!

	
	C
	Em chưa nắm vững kĩ năng tin học trong rèn luyện và học tập. Em cần thay đổi và cố gắng hơn nữa nhé!

	Thể chất
	T
	Có sức khoẻ tốt, biết tự chăm sóc và rèn luyện bản thân. Cô biểu bương em.

	
	
	Thể lực đảm bảo yêu cầu cần đạt. Có năng khiếu về các hoạt đôgj thể chất. Cô khen em!

	
	Đ
	Có ý thức tự chăm sóc bản thân. Thực hiện hoàn thành các hoạt động thể chất.

	
	
	Có ý thức tự chăm sóc bản thân có sức khoẻ nhưng chưa sáng tạo trong các hoạt động giáo dục thể chất.

	
	C
	Sức khoẻ yếu, thiếu kĩ năng rèn luyện thể chất. Em cần thay đổi và cố gắng hơn nữa nhé!
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